
UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ CÔNG THƯƠNG 
 

 

Số: /SCT-VP8 

V/v triển khai thực hiện các Nghị định 

số 139/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 

và Nghị định số 146/2025/NĐ-CP 

ngày 12/6/2025 của Chính phủ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Hà Tĩnh, ngày tháng 6 năm 2025 

 

Kính gửi: 

- Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố, thị xã; 
- Ủy ban nhân dân các xã, phường. 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản 3970/UBND-KT2 

ngày 13/6/2025 về triển khai thực hiện các Nghị định số 139/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính phủ về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 

02 cấp trong lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Công Thương và Nghị định số 

146/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân 

cấp trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại; sau khi nghiên cứu 02 Nghị định 

nêu trên và Thông tư số 37/2025/TT-BCT ngày 14/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Công 

Thương hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về 

công thương thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và UBND xã, 

phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Sở Công Thương 

báo cáo UBND tỉnh và đề nghị UBND huyện, thị xã, thành phố và UBND xã, 

phường (mới) thực hiện một số nội dung sau: 

1. Thực hiện Nghị định số 146/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ, 

kính đề nghị UBND tỉnh xem xét: 

Đối với nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương 

được quy định tại các luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội, nghị định của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính 

phủ: Kính đề nghị UBND tỉnh xem xét thực hiện hoặc phân cấp, ủy quyền Sở Công 

Thương thực hiện các thủ tục hành chính theo phụ lục kèm theo. 

2. Thực hiện Nghị định số 139/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ 

a) Đề nghị UBND cấp huyện và UBND cấp xã (mới) 

- Theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, phạm vi quản lý, chủ động nghiên 

cứu, quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 139/2025/NĐ-CP, Nghị 

số 146/2025/NĐ-CP và Thông tư số 35/2025/TT-BCT, đảm bảo kịp thời, theo đúng 

quy định, hiệu quả. 
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- Đề nghị UBND cấp huyện thực hiện bàn giao hồ sơ, tài liệu liên quan đến 

thẩm quyền và trách nhiệm của UBND cấp xã trong lĩnh vực công nghiệp, thương 

mại; UBND cấp xã để chủ động tổ chức rà soát, thực hiện các nhiệm vụ được 

phân cấp theo đúng quy định tại Nghị định số 139/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 

của Chính phủ. 

- Sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt, UBND cấp xã phải công khai 

quy trình, thành phần hồ sơ và thời hạn giải quyết các thủ tục hành chính trong 

lĩnh vực công nghiệp, thương mại tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã, 

bảo đảm minh bạch và thuận tiện cho tổ chức, cá nhân. 

- Định kỳ hoặc khi có yêu cầu, UBND cấp xã tổng hợp báo cáo tình hình 

thực hiện, kết quả và kiến nghị gửi về Sở Công Thương để theo dõi, tổng hợp, 

tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo chung. Đối với các nội dung vượt thẩm quyền hoặc 

phát sinh vướng mắc trong quá trình thực hiện, UBND cấp xã kịp thời báo cáo Sở 

Công Thương để được hướng dẫn và xử lý theo đúng quy định. 

b) Kiến nghị Bộ Công Thương 

Đề nghị Bộ Công Thương sớm công bố thủ tục hành chính lĩnh vực công 

nghiệp, thương mại theo phân cấp tại Nghị định số 139/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính phủ để các địa phương có căn cứ trình cấp có thẩm quyền 

phê duyệt, công bố thủ tục hành chính theo quy định. 

3. Rà soát các quy định pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của 

HĐND tỉnh, UBND tỉnh 

Hiện nay, Sở Công Thương đang triển khai thực hiện 02 nghị quyết của 

HĐND tỉnh (Số 96/2022/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 về một số chính sách hỗ 

trợ phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025; Số 

113/2023/NĐ-CP ngày 08/12/2023 một số chính sách hỗ trợ phát triển dịch vụ 

logistics và xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2024 -2025) và 04 quyết 

định quy phạm pháp luật của UBND tỉnh (về công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu 

dùng, cụm công nghiệp, phát triển và quản lý chợ, hoạt động kinh doanh theo 

phương thức đa cấp), trong đó có quy định trách nhiệm của UBND cấp huyện, 

UBND cấp xã. 

Trong thời gian tới, Sở Công Thương sẽ tham mưu sửa đổi, bổ sung các 

nghị quyết của HĐNĐ tỉnh và quyết định của UBND tỉnh, đảm bảo đồng bộ, thống 

nhất với quy định của Trung ương. 

(Có dự thảo Văn bản của UBND tỉnh kèm theo) 
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Sở Công Thương kính đề nghị UBND tỉnh xem xét và đề nghị UBND 

huyện, thị xã, thành phố và UBND xã, phường (mới) trên địa bàn tỉnh quan tâm 

thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo sở; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc; 

- Lưu; VT, VP8. 
 

 
 

 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 
Đặng Văn Thành 



 

PHỤ LỤC 
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ/BỘ CÔNG THƯƠNG 

PHÂN CẤP ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỰC HIỆN THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 146/2025/NĐ-CP NGÀY 12/6/2025 CỦA CHÍNH PHỦ 
 

 

 

STT 

 

Tên TTHC 
Quy định tại (Điều, 

khoản Nghị định) 

UBND cấp 

tỉnh thực 

hiện 

Cơ quan tham 

mưu 

 

Lý do 

I LĨNH VỰC HÓA CHẤT     

1 
Trách nhiệm xử lý hóa chất 

độc tồn dư của chiến tranh 

Quy định tại Điều 60 Luật 

Hóa chất. 
X 

Sở Nông nghiệp 

và Môi trường 
tham mưu 

Lý do đề nghị UBND tỉnh thực hiện: 

Tại phụ lục II đã quy định rõ về cơ quan 
tham mưu, cơ quan phê duyệt 

 

2 

Cấp, cấp lại, cấp điều chỉnh, 

thu hồi Giấy phép sản xuất 

hoá chất Bảng 1 

Khoản 1, điểm c, d khoản 

3, điểm c khoản 4 Điều 11 

và điểm b khoản 2 Điều 

36 Nghị định số 
33/2024/NĐ-CP 

 

X 

 

 

 

 

 

 

Sở Công 

Thương tham 

mưu, thẩm định 

Lý do đề nghị UBND tỉnh thực hiện: Hóa 

chất Bảng là hóa chất độc và tiền chất bị 

kiểm soát theo quy định của Công ước 

cấm vũ khí hóa học. 

Các hoạt động liên quan đến hoá chất 

Bảng của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, 

sử dụng, chế biến, xuất khẩu, nhập khẩu 

hoá chất Bảng ngoài việc tuân thủ các 

quy định của pháp luật về hóa chất bảng 

còn phải chịu sự thanh sát của Đoàn 

thanh sát quốc tế. Do vậy, đề nghị UBND 

tỉnh cấp các giấy phép liên quan đến hoá 

chất Bảng. Sở Công Thương thực hiện 

nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, 

đánh giá điều kiện thực tế, tham mưu 

UBND tỉnh cấp giấy phép. 

 

 

3 

Cấp, cấp lại, cấp điều chỉnh, 

gia hạn, thu hồi Giấy phép 

xuất khẩu, nhập khẩu hoá chất 

Bảng 1 

Quy định tại khoản 1, 

điểm c, đ khoản 3, điểm c 

khoản 4, điểm d khoản 6 

Điều 18 và điểm b khoản 

2 Điều 36 Nghị định số 
33/2024/NĐ-CP 

 

 

X 

 

4 

Cấp, cấp lại, cấp điều chỉnh, 

Giấy phép sản xuất, kinh 

doanh, nhập khẩu, xuất khẩu 
hoá chất Bảng 2, hoá chất 

Bảng 3 

Điểm b khoản 2 Điều 36 

Nghị định số 

33/2024/NĐ-CP 

 

 

X 

 

5 

Phê duyệt Kế hoạch phòng 

ngừa, ứng phó sự cố hoá chất 

độc cấp tỉnh 

Khoản Điều 6 Quyết định 

số 26/2016/QĐ-TTg ngày 

01/7/2026 của Thủ tướng 
Chính phủ (được sửa đổi, 

 

X 
Sở Công 

Thương tham 

mưu, thẩm định 

Lý do đề nghị UBND tỉnh thực hiện: 

Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố 

hoá chất độc cấp tỉnh, có sự tham gia 
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  bổ sung bởi khoản 1 Điều 

1 Quyết định số 

04/2020/QĐ-TTg ngày 

13/01/2020 của Thủ 
tướng Chính phủ) 

  của nhiều đơn vị, sở, ngành và địa 

phương. 

 

 

6 

 

Cấp giấy chứng nhận đủ điều 

kiện sản xuất, kinh doanh hoá 

chất 

 

 

Quy định tại khoản 4 

Điều 14 Luật Hoá chất 

 
 

Phân cấp cho Sở 

Công Thương 

thực hiện 

Sở Công Thương là cơ quan chuyên môn 

được giao trách nhiệm tham mưu, giúp 

UBND cấp tỉnh quản lý về lĩnh vực hoá 

chất; là cơ quan được giao thực hiện thủ 

tục hành chính này (Quyết định số 

712/QĐ-UBND  ngày  30/3/2023  của 
UBND 

II LĨNH VỰC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI 

1 

Đăng ký tổ chức hội chợ, triển 

lãm thương mại tại nước 

ngoài 

Điểm b khoản 2 Điều 29 

Nghị định số 

81/2018/NĐ-CP 
x 

 

 

Sở Công 

Thương tham 

mưu 

Lý do đề nghị UBND tỉnh thực hiện: 

Việc chấp thuận tổ chức Hội chợ, triển 

lãm thương mại ở nước ngoài là hoạt 

động có yếu tố đối ngoại, liên quan đến 

hình ảnh quốc gia, quan hệ quốc tế do 

vậy cần kiểm soát chặt chẽ và có sự phối 

hợp từ Trung ương. 

 

2 

Đăng ký sữa đổi, bổ sung nội 

dung tổ chức hội chợ, triển 

lãm thương mại tại nước 

ngoài 

 

Khoản 1 Điều 30 Nghị 

định số 81/2018/NĐ-CP 

 

x 

III LĨNH VỰC KINH DOANH KHÍ 

1 
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện thương nhân xuất khẩu, 
nhập khẩu LPG 

Khoản 1 Điều 44, Nghị 

định 87/2018/NĐ-CP 
ngày 15/6/2018 

 Phân cấp cho Sở 

Công Thương 
thực hiện 

Lý do phân cấp cho Sở Công Thương 

thực hiện: Thực hiện chủ trương đẩy 

mạnh phân cấp, phân quyền trong quản 

lý nhà nước, đồng thời để tạo điều kiện 

thuận lợi trong việc tiếp nhận, thẩm định 

và xử lý hồ sơ. 
2 

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện thương nhân xuất khẩu, 
nhập khẩu LNG 

Khoản 1 Điều 44, Nghị 

định 87/2018/NĐ-CP 
ngày 15/6/2018 
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3 
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện thương nhân xuất khẩu, 
nhập khẩu CNG 

Khoản 1 Điều 44, Nghị 

định 87/2018/NĐ-CP 
ngày 15/6/2018 

  

 

 

 

 

 

 

 

Phân cấp cho Sở 

Công Thương 

thực hiện 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lý do phân cấp cho Sở Công Thương 

thực hiện: Thực hiện chủ trương đẩy 

mạnh phân cấp, phân quyền trong quản 

lý nhà nước, đồng thời để tạo điều kiện 

thuận lợi trong việc tiếp nhận, thẩm định 

và xử lý hồ sơ. 

4 
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ 

điều kiện thương nhân xuất 
khẩu, nhập khẩu LPG 

Khoản 1, Điều 45 Nghị 

định 87/2018/NĐ-CP 
ngày 15/6/2018 

 

5 

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ 

điều kiện thương nhân xuất 
khẩu, nhập khẩu LNG 

Khoản 1, Điều 45 Nghị 

định 87/2018/NĐ-CP 
ngày 15/6/2018 

 

6 
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ 

điều kiện thương nhân xuất 
khẩu, nhập khẩu CNG 

Khoản 1, Điều 45 Nghị 

định 87/2018/NĐ-CP 
ngày 15/6/2018 

 

 

7 

Cấp điều chỉnh Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện thương 
nhân xuất khẩu, nhập khẩu 

LPG 

Khoản 2, Điều 45, Nghị 

định 87/2018/NĐ-CP 

ngày 15/6/2018 

 

 

8 

Cấp điều chỉnh Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện thương 

nhân xuất khẩu, nhập khẩu 
LNG 

Khoản 2, Điều 45, Nghị 

định 87/2018/NĐ-CP 

ngày 15/6/2018 

 

 

9 

Cấp điều chỉnh Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện thương 

nhân xuất khẩu, nhập khẩu 
CNG 

Khoản 2, Điều 45, Nghị 

định 87/2018/NĐ-CP 

ngày 15/6/2018 

 

 

 

10 

 

Cấp, cấp điều chỉnh, cấp lại, 

thu hồi Giấy chứng nhận đủ 

điều kiện sản xuất, sữa chữa 
chai LPG 

Quy định tại khoản 1 

Điều 44, Điều 45, khoản 2 

Điều 46 Nghị định số 

87/2018/NĐ-CP 
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11 

Cấp, cấp điều chỉnh, cấp lại, 

thu hồi Giấy chứng nhận đủ 

điều kiện sản xuất chai LPG 

mini 

Quy định tại khoản 1 

Điều 44, Điều 45, khoản 2 

Điều 46 Nghị định số 

87/2018/NĐ-CP 

 
 

Phân cấp cho Sở 

Công Thương 

thực hiện 

Lý do phân cấp cho Sở Công Thương 

thực hiện: Thực hiện chủ trương đẩy 

mạnh phân cấp, phân quyền trong quản 

lý nhà nước, đồng thời để tạo điều kiện 

thuận lợi trong việc tiếp nhận, thẩm định 
và xử lý hồ sơ. 

IV LĨNH VỰC KINH DOANH THUỐC LÁ 

 

1 

 

Cấp giấy phép chế biến 

nguyên liệu thuốc lá 

Khoản 1 điều 14 Nghị 

định số 67/2013/NĐ-CP 

ngày27/6/2013; Nghị định 

số 106/2017/NĐ-CP ngày 
14/9/2017 của Chính phủ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phân cấp cho Sở 

Công Thương 

thực hiện 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lý do phân cấp cho Sở Công Thương 

thực hiện: Thực hiện chủ trương đẩy 

mạnh phân cấp, phân quyền trong quản 

lý nhà nước, đồng thời để tạo điều kiện 

thuận lợi trong việc tiếp nhận, thẩm định 

và xử lý hồ sơ. 

2 
Cấp lại giấy phép chế biến 

nguyên liệu thuốc lá 
Khoản 1 điều 14 Nghị 

định số 67/2013/NĐ-CP 

 

3 

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy 

phép chế biến nguyên liệu 

thuốc lá 

Khoản 1 điều 14 Nghị 

định số 67/2013/NĐ-CP 

 

4 
Cấp Giấy phép phân phối sản 

phẩm thuốc lá 

Điểm a khoản 1 Điều 28 

Nghị định số 
67/2013/NĐ-CP 

 

5 
Cấp lại Giấy phép phân phối 

sản phẩm thuốc lá 

Điểm a khoản 1 Điều 28 

Nghị định số 
67/2013/NĐ-CP 

 

6 
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy 

phép phân phối sản phẩm 
thuốc lá 

Điểm a khoản 1 Điều 28 

Nghị định số 
67/2013/NĐ-CP 

 

 

7 

Chấp thuận đầu tư đổi mới 

thiết bị, công nghệ, đầu tư sản 

xuất thuốc lá xuất khẩu, gia 

công thuốc lá xuất khẩu; di 

chuyển địa điểm theo quy 

 

Khoản 2 Điều 24 Nghị 

định số 67/2013/NĐ-CP 
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 hoạch; đầu tư chế biến nguyên 
liệu thuốc lá 

    

8 

Chấp thuận nhập khẩu thuốc 

lá nhằm mục đích phi thương 

mại 

Khoản 3 Điều 31 Nghị 

định 
số 67/2013/NĐ-CP 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phân cấp cho Sở 

Công Thương 

thực hiện 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lý do phân cấp cho Sở Công Thương 

thực hiện: Thực hiện chủ trương đẩy 

mạnh phân cấp, phân quyền trong quản 

lý nhà nước, đồng thời để tạo điều kiện 

thuận lợi trong việc tiếp nhận, thẩm 

định và xử lý hồ sơ. 

 

 

9 

Chấp thuận nhượng bán, xuất 

khẩu, tái xuất, thanh lý máy 

móc thiết bị chuyên ngành 

thuốc lá của các doanh nghiệp 

sản xuất thuốc lá, chế biến 
nguyên liệu thuốc lá 

Điểm b khoản 2, khoản 3, 

khoản 4, khoản 5 Điều 33 

Nghị định số 

67/2013/NĐ-CP 

 

10 
Cho phép nhập khẩu máy 

móc, thiết bị chuyên ngành 
thuốc lá 

Khoản 2 Điều 34 Nghị 

định số 67/2013/NĐ-CP 

 

 

11 

Chấp thuận nhập khẩu nguyên 

liệu thuốc lá, giấy cuốn điếu 

thuốc lá để sản xuất thuốc lá 

xuất khẩu hoặc gia công xuất 
khẩu sản phẩm thuốc lá 

Điểm d khoản 2 Điều 36 

Nghị định số 

67/2013/NĐ-CP 

 

 

 

12 

Chấp thuận nhập khẩu nguyên 

liệu thuốc lá để chế biến 

nguyên liệu thuốc lá xuất 

khẩu hoặc gia công chế biến 

nguyên liệu thuốc lá xuất 
khẩu 

 

Điểm d khoản 2 Điều 36 

Nghị định số 

67/2013/NĐ-CP 

 

V 
LĨNH VỰC KINH DOANH 

RƯỢU 

    

 

1 

Cấp, cấp sửa đổi, bổ sung, cấp 

lại, thu hồi Giấy phép sản xuất 

rượu công nghiệp có quy mô 
từ 03 triệu lít/năm trở lên 

Quy định điểm a, điểm d 

khoản 1 Điều 25, khoản 2 

Điều 33 Nghị định số 
105/2017/NĐ-CP 

 
Phân cấp cho Sở 

Công Thương 
thực hiện 

Lý do phân cấp cho Sở Công Thương 

thực hiện: Thực hiện chủ trương đẩy 

mạnh phân cấp, phân quyền trong quản 
lý nhà nước, đồng thời để tạo điều kiện 
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2 

Cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung 

Giấy phép phân phối rượu 

Điểm a, điểm d khoản 1 

Điều 25, khoản 2 Điều 33 

Nghị định số 105 ngày 

14/9/2017 của Chính phủ 

về kinh doanh rượu (sửa 

đổi bổ sung bởi Nghị định 
số 17 ngày 05/02/2020) 

  thuận lợi trong việc tiếp nhận, thẩm 

định và xử lý hồ sơ 

VII LĨNH VỰC VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP (VLNCN), TIỀN CHẤT THUỐC NỔ 

 

 

1 

Văn bản đề nghị cấp Giấy phép 

dịch vụ nổ mìn trên thềm lục 

địa hoặc dịch vụ nổ mìn có 

phạm vi hoạt động trên toàn 

lãnh thổ nước Công hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam 

 

khoản 1, Điều 23, Nghị 

định số 146/2025/NĐ-CP 

  

 

 

 

 

Phân cấp cho Sở 

Công Thương 

thực hiện 

 

Lý do phân cấp cho Sở Công Thương 

thực hiện: Thực hiện chủ trương đẩy 

mạnh phân cấp, phân quyền trong quản 

lý nhà nước, đồng thời để tạo điều kiện 

thuận lợi trong việc tiếp nhận, thẩm định 

và xử lý hồ sơ (Thời gian xử lý hồ sơ 

ngắn); Phù hợp với Quyết định số 

269/QĐ-UBND ngày 06/02/2025; Quyết 

định số 271/QĐ-UBND ngày 

09/02/2025 của UBND tỉnh phê duyệt 

quy trình nội bộ TTHC mới ban hành, 

sửa đổi bổ sung lĩnh vực VLNCN, tiền 

chất thuốc nổ thuộc thẩm quyền giải 
quyết của Sở Công Thương; 

2 
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện sản xuất tiền chất thuốc 
nổ 

khoản 2, Điều 23, Nghị 

định số 146/2025/NĐ-CP 

 

 

 

3 

 

Huấn luyện, kiểm tra, cấp, cấp 

lại Giấy chứng nhận huấn luyện 

kỹ thuật an toàn VLNCN 

 

khoản 1 Điều 24 Nghị định 

số 146/2025/NĐ-CP 

 

VIII LĨNH VỰC AN TOÀN ĐIỆN     

 

 

1 

Phê duyệt, phê duyệt điều 

chỉnh phương án bảo vệ đập, 

hồ chứa thủy điện quan trọng 

đặc biệt và đập, hồ chứa thủy 

điện được xây dựng trên địa 

bàn 02 tỉnh trở lên 

Quy định tại điểm a khoản 

5 Điều 76 Luật Điện lực 

năm 2024, điểm a khoản 4 

và khoản 7 Điều 35 Nghị 

định số 62/2025/NĐ-CP 

 

 

x 

 

Sở Công 

Thương tham 

mưu, thẩm định 

Lý do đề nghị UBND tỉnh thực hiện: 

Phương án bảo vệ đập, hồ chứ thủy điện 

quan trọng đặc biệt và hồ chứa thủy điện 

được xây dựng trên địa bàn 02 tỉnh trở 

lên phải có sự tham gia của nhiều Sở, 

ngành, địa phương và có thể có ý kiến 
của tỉnh khác có liên quan 
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IX LĨNH VỰC AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG 

 

 

1 

 

 

Cấp, cấp lại chứng chỉ kiểm định 

viên thuộc thẩm quyền quản lý 

ngành, lĩnh vực 

 

 

Khoản 1, Điều 27 Nghị định 

số 146/2025/NĐ-CP 

 

 

X 

 Đề nghị xem lại vì tại Khoản 1, Điều 27 

Nghị định số 146/2025/NĐ-CP nội dung này 

do UBND tỉnh thực hiện; tuy nhiên, tại mục 3, 

Phụ lục IX về trình tự thủ tục thực hiện, thì 

thẩm quyền cấp, cấp lại chứng chỉ kiểm định 

viên thuộc thẩm quyền cấp của Bộ Công 

Thương. Vì vậy, nội dung này không đề xuất. 

X LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI, XUẤT NHẬP KHẨU 

 

 

 

1 

Cấp phép quá cảnh đối với 

hàng hóa thuộc danh mục 

hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm 

nhập khẩu; hàng hóa tạm 

ngừng xuất khẩu, tạm ngừng 

nhập khẩu; hàng hóa cấm kinh 

doanh theo quy định của pháp 
luật 

 

 

Quy định tại khoản 2 

Điều 44 Luật Quản lý 
ngoại thương năm 2017 

  

 

 

 

 

 

 

 

Phân cấp cho Sở 

Công Thương 

thực hiện 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lý do phân cấp cho Sở Công 

Thương thực hiện: Thực hiện chủ 

trương đẩy mạnh phân cấp, phân quyền 

trong quản lý nhà nước, đồng thời để tạo 

điều kiện thuận lợi trong việc tiếp nhận, 

thẩm định và xử lý hồ sơ 

 

2 

Gia hạn thời gian quá cảnh 

đối với hàng hóa quá cảnh 

quy định tại khoản 2 Điều 44 
Luật Quản 

lý ngoại thương 

Quy định tại khoản 2 

Điều 47 Luật Quản lý 
ngoại thương năm 2017 

 

 

3 

Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ 

hàng hóa và chấp thuận bằng 

văn bản cho thương nhân tự 

chứng nhận xuất xứ hàng hóa 

xuất khẩu 

Quy định tại Điều 34 Luật 

Quản lý ngoại thương 

năm 2017 

 

 

4 

Cấp phép nhập khẩu, tạm 

nhập tái xuất, tạm xuất tái 

nhập đối với tàu bay không 
người lái, phương tiện bay 

Quy định tại khoản 3 

Điều 27 Luật Phòng 
không nhân dân năm 2024 
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 khác, động cơ tàu bay, cánh 

quạt tàu bay và trang bị, thiết 

bị của tàu bay không người 

lái, phương tiện bay khác theo 
quy định 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phân cấp cho Sở 

Công Thương 
thực hiện 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lý do phân cấp cho Sở Công 

Thương thực hiện: Thực hiện chủ 

trương đẩy mạnh phân cấp, phân quyền 

trong quản lý nhà nước, đồng thời để tạo 

điều kiện thuận lợi trong việc tiếp nhận, 

thẩm định và xử lý hồ sơ 

 

 

 

5 

Cấp phép nhập khẩu hàng hóa 

có ảnh hưởng trực tiếp đến 

quốc phòng, an ninh thuộc 

Danh mục quy định tại Phụ 

lục IV Nghị định số 

69/2018/NĐ-CP nhưng không 

phục vụ mục đích quốc 
phòng, an ninh 

 

 

Quy định tại khoản 4 

Điều 8 Nghị định số 

69/2018/NĐ-CP 

 

6 
Cấp, thu hồi CFS đối với hàng 

hóa xuất khẩu 

Quy định tại khoản 1, 

khoản 4 Điều 11 Nghị 
định số 69/2018/NĐ-CP 

 

7 
Cấp Giấy phép kinh 

doanh tạm nhập tái xuất 

Quy định tại điểm b 

khoản 1 Điều 13 Nghị 
định số 69/2018/NĐ-CP 

 

8 
Giấy phép tạm nhập 

tái xuất theo hình thức khác 

quy định tại điểm a khoản 

1 Điều 15 Nghị định số 
69/2018/NĐ-CP 

 

 

9 
Cấp Giấy phép tạm xuất, tái 

nhập 

Quy định tại điểm a 

khoản 1 và điểm a khoản 

3 Điều 17 Nghị định số 
69/2018/NĐ-CP 

 

10 
Giấy phép kinh 

doanh chuyền khẩu 

Quy định tại điểm a 

khoản 1 Điều 18 Nghị 
định số 69/2018/NĐ-CP 
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11 

Cấp, thu hồi, đình chỉ tạm thời 

hiệu lực Mã số kinh doanh 

tạm nhập, tái xuất 

Quy định tại khoản 1 

Điều 26, khoản 1, khoản 2 

Điều 28 và khoản 1 Điều 
29 Nghị định số 

69/2018/NĐ-CP 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phân cấp cho Sở 

Công Thương 

thực hiện 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lý do phân cấp cho Sở Công Thương 

thực hiện: Thực hiện chủ trương đẩy 

mạnh phân cấp, phân quyền trong quản 

lý nhà nước, đồng thời để tạo điều kiện 

thuận lợi trong việc tiếp nhận, thẩm định 

và xử lý hồ sơ 

 

 

 

12 

Cấp Giấy phép 

quá cảnh đối với hàng hóa 

cấm xuất khẩu, cấm nhập 

khẩu; hàng hóa tạm ngừng 

xuất khẩu, tạm ngừng nhập 

khẩu; hàng hóa cấm kinh 

doanh theo quy định của pháp 

luật 

 

 

Quy định tại điểm b 

khoản 1 Điều 35 Nghị 

định số 69/2018/NĐ-СР 

 

 

13 

Cấp Giấy phép cho thương 

nhân được ký hợp đồng đại lý 

mua, bán hàng hóa xuất khẩu 
theo giấy phép 

Quy định tại khoản 1 

Điều 50 Nghị định 

69/2018/NĐ-CP 

 

 

 

14 

Cấp, cấp lại, cấp sửa đổi, bổ 

sung, gia hạn, thu hồi Giấy 

chứng nhận đăng ký quyền 

xuất khẩu, quyền nhập khẩu 

hàng hoá cho thương nhân 

nước ngoài không có hiện 
diện tại Việt Nam 

 

 

Quy định tại Điều 6 Nghị 

định số 90/2007/NĐ-CP 

 

XI VỀ LĨNH VỰC BÁN HÀNG ĐA CẤP 

1 Công nhận chương trình đào 

tạo kiến thức pháp luật về bán 

hàng đa cấp 

Quy định tại khoản 2 

Điều 35 và khoản 1, 

khoản 2, khoản 3 Điều 36 

Nghị định số 

40/2018/NĐ-CP 

X 

Sở Công 

Thương tham 

mưu 

Lý do đề nghị UBND tỉnh thực hiện: 

Thủ tục Công nhận chương trình đào tạo 

kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp, 

liên quan đến các quy định pháp luật, 
cần phải có sự hỗ trợ, phối hợp của 

nhiều cấp, nhiều ngành, nếu để UBND 
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     tỉnh thực hiện trên cơ sở tham mưu của 
Sở Công Thương sẽ hiệu quả hơn. 

2 Thủ tục thông báo chấm dứt 

bán hàng đa cấp 

Quy định tại Điều 18 

Nghị định số 

40/2018/NĐ-CP 

  

 

Phân cấp cho Sở 

Công Thương 

thực hiện 

Lý do phân cấp cho Sở Công Thương 

thực hiện: Thủ tục này phù hợp với 

quy định, thẩm quyền về quản lý hoạt 

động bán hàng đa cấp tại địa phương đã 

giao Sở Công Thương thực hiện, được 

quy định tại Điều 19 đến Điều 28 Nghị 

định số 40/2018/NĐ-CP, nếu giao Sở 

Công Thương thực hiện sẽ hiệu quả và 
thuận lợi hơn cho doanh nghiệp. 

3 Xác nhận kiến thức pháp luật 

về bán hàng đa cấp 

Điều 38 và Điều 39 Nghị 

định số 40/2018/NĐ-CP 

(được sửa đổi bởi Khoản 

28 Điều 1 Nghị định 

18/2023/NĐ-CP) 

 Lý do phân cấp cho Sở Công Thương 

thực hiện: Thủ tục nhỏ lẻ, cần nhiều 

thời gian để nghiên cứu, soát xét, vì vậy, 

giao Sở Công Thương thực hiện sẽ hiệu 

quả và vẫn đảm bảo chủ trương tăng 
cường phân cấp, phân quyền của TW 

XII VỀ LĨNH VỰC AN TOÀN THỰC PHẨM   

4 Chỉ định cơ sở kiểm nghiệm 

kiểm chứng 

khoản 8 Điều 39 Nghị 

định số 15/2018/NĐ-CP, 

Điều 25 Nghị định số 

77/2016/NĐ-CP 

X Sở Công 

Thương tham 

mưu 

Lý do đề nghị UBND tỉnh thực hiện: 

Chỉ định cơ sở kiểm nghiệm kiểm chứng 

cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật và 

phối hợp nhiều ngành, nhiều cấp; nếu để 

UBND cấp tỉnh thực hiện trên cơ sở phối 

hợp giữa các sở, ngành, liên quan sẽ hiệu 
quả hơn 

5 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở 

đủ điều kiện an toàn thực 

phẩm 

khoản 6 Điều 39 Nghị 

định số 15/2018/NĐ-CP 

 Phân cấp cho Sở 

Công Thương 

thực hiện 

Lý do phân cấp cho Sở Công Thương 

thực hiện: Phù hợp với quy định hiện 

hành đã được UBND tỉnh phân cấp cho 

Sở Công Thương cấp giấy chứng nhận 

cơ sở đủ điều kiện ATTP tại Điều 6 
Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND ngày 
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     14/6/2019 của UBND tỉnh ban hành quy 

định quản lý về an toàn thực phẩm trên 
địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 

XIII CHI NHÁNH CỦA THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM 

1 Cấp Giấy phép thành lập Chi 

nhánh của thương nhân nước 
ngoài tại Việt Nam 

Điều 12, Nghị định 

07/2016/NĐ-CP 

  

 

 

 

 

 

Phân cấp cho Sở 

Công Thương 

thực hiện 

 

 

 

 

Lý do phân cấp cho Sở Công 

Thương thực hiện: Thực hiện chủ 

trương đẩy mạnh phân cấp, phân quyền 

trong quản lý nhà nước, đồng thời để tạo 

điều kiện thuận lợi trong việc tiếp nhận, 

thẩm định và xử lý hồ sơ 

2 Cấp lại Giấy phép thành lập 

Chi nhánh của thương nhân 
nước ngoài tại Việt Nam 

Điều 19, Nghị định 

07/2016/NĐ-CP 

 

3 Điều chỉnh Giấy phép thành 

lập Chi nhánh của thương 
nhân nước ngoài tại Việt Nam 

Điều 16, Nghị định 

07/2016/NĐ-CP 

 

4 Chấm dứt hoạt động Chi 

nhánh của thương nhân nước 
ngoài tại Việt Nam 

Điều 36, Nghị định 

07/2016/NĐ-CP 

 

5 Gia hạn Giấy phép thành lập 

Chi nhánh của thương nhân 
nước ngoài tại Việt Nam 

Điều 22, Nghị định 

07/2016/NĐ-CP 

 

XIV THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ   

1 
Tiếp nhận thủ tục thông báo 

website thương mại điện tử 
bán 

Khoản 1 Điều 53 Nghị 

định số 52/2013/NĐ-CP 
về thương mại điện tử 

  

 

 

 

Phân cấp cho Sở 

Công Thương 
thực hiện 

 

 

 

Lý do phân cấp cho Sở Công Thương 

thực hiện: Thực hiện chủ trương đẩy 

mạnh phân cấp, phân quyền trong quản 

lý nhà nước, đồng thời để tạo điều kiện 

thuận lợi trong việc tiếp nhận, thẩm định 
và xử lý hồ sơ 

2 
Tiếp nhận thủ tục thông báo 

ứng dụng thương mại điện tử 
bán hàng 

Khoản 3 Điều 25 Nghị 

định số 52/2013/NĐ-CP 

 

 

3 

Tiếp nhận thủ tục đăng ký 

hoạt động đánh giá tín nhiệm 

website thương mại điện tử 

Điểu 60 Nghị định số 

52/2013/NĐ-CP 
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4 
Hủy bỏ, chấm dứt đăng ký 

hoạt động đánh giá tín nhiệm 
website thương mại điện tử 

Điểu 60 Nghị định số 

52/2013/NĐ-CP 

  

 

 

 

 

Phân cấp cho Sở 

Công Thương 

thực hiện 

 

 

 

Lý do phân cấp cho Sở Công Thương 

thực hiện: Thực hiện chủ trương đẩy 

mạnh phân cấp, phân quyền trong quản 

lý nhà nước, đồng thời để tạo điều kiện 

thuận lợi trong việc tiếp nhận, thẩm định 

và xử lý hồ sơ 

 

 

 

 

5 

Lấy ý kiến Bộ Công an về an 

ninh quốc gia trong quá trình 

đề nghị cấp, điều chỉnh Giấy 

phép kinh doanh theo quy 

định của Chính phủ về hoạt 

động mua bán hàng hóa và 

các hoạt động liên quan trực 

tiếp đến mua bán hàng hóa 

của nhà đầu tư nước ngoài, tổ 

chức kinh tế có vốn đầu tư 
nước ngoài 

 

 

 

 

Khoản 5 Điều 67c Nghị 

định số 52/2013/NĐ-CP 
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